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	Họ tên
	Chức danh
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	Tiền lương, tiền thưởng, thù lao, thu nhập (tr đồng/tháng)
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	Thu nhập (5)

	
	
	
	
	Kế hoạch năm trước
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	Thực hiện năm trước
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	Nguyễn Văn A
	Chủ tịch Hội đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trần Thị B
	Tổng giám đốc
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	Vũ Văn C
	Phó tổng giám đốc
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Ghi chú: (1) tiền lương, thù lao, tiền thưởng được tính bình quân theo tháng và được lấy theo số báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo quyết toán thuế hàng năm.
(2) Chuyên trách/không chuyên trách tại Tập đoàn, Tổng công ty, công ty
(3) Tiền thưởng từ nguồn của Tập đoàn, Tổng công ty, công ty và từ khoản tiền thưởng do được cử đại diện vốn ở doanh nghiệp khác nộp về.
(4) Thù lao từ Tập đoàn, Tổng công ty, công ty và từ khoản thù lao do được cử đại diện vốn ở doanh nghiệp khác nộp về.
(5) Gồm tiền lương, tiền thưởng, thù lao

	
Người lập biểu 
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ )
	….., ngày…... tháng….. năm ……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
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